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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 2. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 3. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 4. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 5. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.
Câu 10. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hòa bình, trung lập.
D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.
Câu 11. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.
D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Câu 12. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.
B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.
C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.
D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.
Câu 13. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.
Câu 14. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.
Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.
B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.
Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng trắng.
C. Cách mạng nhung.
D. Cách mạng chất xám.
Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.
B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.
C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.
D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.





B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.
B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu được phát.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 
a. Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10. 
b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.
D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Câu 2. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.
B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.
C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.
D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.
Câu 3. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 4. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
Câu 5. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.





B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế
A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?
A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?
A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 11. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 12. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 13. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 14. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.
B. Cách mạng trắng.
C. Cách mạng nhung.
D. Cách mạng chất xám.
Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.
B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.
C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.
D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 26. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Hòa bình, trung lập.
D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.
Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu được phát.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.
Câu 2. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Câu 3. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.
Câu 4. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.
Câu 5. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa. 
Câu 6. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).
Câu 7. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 8. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.
Câu 11. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 12. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.

Câu 13. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 14. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 15. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.
Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.

B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.

D. Cách mạng chất xám.
Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.




B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu được phát.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.

-------------HẾT-------------
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học 2023-2024
Mã đề:  LS9GKI - 104
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 9 

Thời gian: 45 phút

(Ngày kiểm tra: .../11/2023)


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.

B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.

D. Cách mạng chất xám.
Câu 2. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 3. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 4. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
Câu 5. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.
Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.
Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.
Câu 11. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 12. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 13. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 14. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).
Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.




B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu được phát.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.

-------------HẾT-------------
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Thời gian: 45 phút

(Ngày kiểm tra: .../11/2023)


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 2. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 3. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 4. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 5. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.

Câu 11. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 12. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.

Câu 13. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 14. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.

B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.





B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 
a. Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN. 
b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.

B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 2. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 3. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 4. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
Câu 5. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.

Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 11. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 12. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 13. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 14. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.




B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.

-------------HẾT------------

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học 2023-2024
Mã đề: LS9GKI – 203
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 9 

Thời gian: 45 phút

(Ngày kiểm tra: .../11/2023)


I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 2. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.

Câu 3. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 4. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
Câu 5. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.





B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 6. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế
A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 8. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?
A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?
A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 11. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

Câu 12. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 13. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 14. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?
A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 15. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.

B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.

D. Cách mạng chất xám.

Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 25. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 26. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
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I. Trắc nghiệm (7 điểm): Học sinh làm bài vào phiếu được phát
Tô vào phiếu bài làm đáp án em cho là đúng nhất.

Câu 1. Lĩnh vực nào đang phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ trong những thập niên gần đây?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 2. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào? 
A. Phong kiến Mãn Thanh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

B. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Trung Hoa Dân Quốc.

D. Tập đoàn phong kiến quân phiệt ở phía Bắc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu 3. SEV là tên gọi tắt của tổ chức nào sau đây?

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.


B. Hội đồng tương trợ kinh tế.

C. Liên minh châu Âu.




D. Liên minh châu Phi.

Câu 4. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc? 
A. Chấm dứt sự nô dịch và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở Trung Quốc.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc.

C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, đi lên xã hội chủ nghĩa.

D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc.

Câu 5. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước Á, Phi chủ yếu diễn ra dưới hình thức đấu tranh nào?
A. Chính trị.


B. Vũ trang.

C. Nghị trường.

D. Tư tưởng, văn hóa. 
Câu 6. Trụ sở chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đặt tại đâu?

A. Băng-cốc (Thái Lan).




B. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
C. Hà Nội (Việt Nam).




D. Ba – li (In-đô-nê-xi-a).

Câu 7. Sự kiện nào có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên khoảng không vũ trụ.

C. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

D. Năm 1969, con người đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 8. Hiện nay còn bộ phận lãnh thổ nào của Trung Quốc nhưng vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này?
A. Hồng Công.            B. Ma Cao.             C. Đài Loan.                 D. Tây Tạng.

Câu 9. Cuộc “cách mạng xanh” là cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực nào ở Ấn Độ sau khi giành được độc lập? 

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.
D. Công nghệ thông tin.

Câu 10. Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là 
A. Ủng hộ Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

B. Ủng hộ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Hòa bình, trung lập.

D. Đứng về phía Mĩ, tham gia vào khối SEATO.

Câu 11. Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì?
A. Tôn trọng quy luật phát triển khách quan về kinh tế.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, duy nhất của Đảng Cộng sản.

C. Cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

D. Đảm bảo thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.
Câu 12. Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào? 
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin.

B. Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma.

C. Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo.

D. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia.

Câu 13. Mục đích ra đời của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5/1955) là gì?
A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước thành viên, góp phần duy trì nền hòa bình an ninh của châu Âu và thế giới.

B. Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, chống lại các nước Tây Âu và Mĩ.

D. Xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Âu và giúp đỡ các nước yếu khác trên thế giới.

Câu 14. Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay?
A. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn.

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp.

D. Dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây.

Câu 15. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
A. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.

B. Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng chủ nghĩa xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.

C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới.

D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới.

Câu 16. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1949 có ý nghĩa quốc tế như thế nào?
A. Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

B. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

D. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến và tư bản trên đất Trung Hoa.

Câu 17. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ căn bản khi nào?
A. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.


Câu 18. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới hình thức nào?
A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.


B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.


D. Chế độ khủng bố.

Câu 19. Điều kiện nào đã tạo thuận lợi cho nhân dân Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Các nước đồng minh tiến vào giải phóng.




B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.


D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 20. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á? 
A. Indonexia, Việt Nam, Lào.

B. Indonexia, Lào, Thái Lan.

C. Philippin, Thái Lan, Singapo.

D. Việt Nam, Myanma, Lào.

Câu 21. Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?
A. Cách mạng xanh.





B. Cách mạng trắng.

C. Cách mạng nhung.




D. Cách mạng chất xám.

Câu 22. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
A. Châu phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất và mạnh nhất.

B. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.

C. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

D. Châu phi là “lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 23. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa thực dân – đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?
A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

B. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ hoàn toàn.

D. Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la tuyên bố độc lập.

Câu 24. Trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì?
A. Không chú trọng văn hóa, giáo dục, y tế.

B. Không xây dựng nhà nước công – nông vững mạnh.

C. Gia sức chạy đua vũ trang, không tập trung vào phát triển kinh tế.

D. Chủ quan duy ý chí, thiếu công bằng dân chủ, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 25. Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là hợp tác phát triển trong lĩnh vực gì?
A. Kinh tế, văn hóa.




B. Kính tế, chính trị.


C. Quân sự, quốc phòng.




D. Giáo dục, nghệ thuật.
Câu 26. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế

A. chiến thắng, không phải chịu tổn thất gì.

B. chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.

C. bại trận chịu nhiều hậu quả to lớn về người và của.

D. thể hiện được vai trò và tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 27. Lịch sử gọi “Năm Châu Phi” là năm nào?

A. 1950.

B. 1960.

C. 1970.

D. 1980

Câu 28. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?
A. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống, lá cờ trên nóc điện Cream-li bị hạ xuống.

B. Nhà nước Liên Xô tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập.
II. Phần tự luận: (3 điểm) Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
Câu 1: 1 điểm: Vì sao mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ?

Câu 2: 2 điểm: 

a. Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN. 

b. Cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
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I. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	        Đề

Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	1
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	D

	2
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	B

	3
	C
	A
	B
	C
	C
	C
	A
	B

	4
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	A
	C

	5
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	B

	6
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	7
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B

	8
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	C

	9
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	10
	C
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	C

	11
	B
	B
	D
	B
	B
	B
	B
	B

	12
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	D
	A

	13
	A
	C
	A
	A
	A
	A
	C
	A

	14
	D
	D
	D
	C
	D
	C
	D
	D

	15
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	A

	16
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	17
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	18
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	19
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	20
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	21
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	A

	22
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	23
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	C
	C

	24
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	D

	25
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	26
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	B

	27
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	28
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	A


II. Tự luận: (3 điểm)

ĐỀ 101 – 102 – 103 - 104

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	* Nguyên nhân:

- Xây dựng mô hình CNXH chưa phù hợp, chưa đúng đắn.
- Không bắt kịp được sự phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. 
- Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. 
- Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2 điểm)
	a. Quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10: 

- 1/1984, Bru-nây là thành viên thứ 6.

- 7/1995 Việt Nam là thành viên thứ 7.

- 9/1997 Lào và Myanma là thành viên thứ 8, 9.

- 4/1999 Căm puchia là thành viên thứ 10.

b.Thời cơ thách thức khi Việt Nam tham gia ASEAN: 

- Thời cơ: Việt Nam có cơ hội hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Thách thức: nguy cơ bị tụt hậu, đánh mất bản sắc dân tộc.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5
0.5 


ĐỀ 201 – 202 -203 - 204

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	* Nguyên nhân:

- Xây dựng mô hình CNXH chưa phù hợp, chưa đúng đắn.
-  Không bắt kịp được sự phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. 
- Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. 
- Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2 điểm)
	* Mục tiêu hoạt động:

- Phát triển kinh tế, văn hoá thông qua hợp tác giữa các nước thành viên.

- Duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

* Thời cơ thách thức khi Việt Nam tham gia ASEAN: 

- Thời cơ: Việt Nam có cơ hội hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Thách thức: Nếu không nắm bắt thời cơ chuyển giao công nghệ 

( nguy cơ bị tụt hậu xa hơn; hoà tan mất bản sắc dân tộc.
	 0.5 

0.5

0.5
0.5



BGH



Tổ, nhóm chuyên môn


Người ra đề

  Lê Thị Ngọc Anh


       Vũ Thu Hường


   Nguyễn Thị Thu Huyền

